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ĐỀ THI ĐỀ NGHỊ MÔN: SINH HỌC 11


PHẦN 1. SINH LÝ THỰC VẬT 

Câu 1. Trao đổi nước (2 điểm)

1. (1điểm) Vì sao ở lá trưởng thành diện tích bề mặt lá lớn hơn diện tích toàn bộ khí khổng nhưng lượng nước thoát ra ngoài qua cutin lại ít hơn qua khí khổng? 

2. (1điểm) Nêu cơ chế đóng-mở khí khổng vào ban ngày của cây xanh và ý nghĩa của sự đóng-mở này trong hoạt động sống của cây.

Câu 2. Dinh dưỡng khoáng và Nitơ (2 điểm)           

Đến thời kỳ cây lúa làm đòng, thay vì bón phân hóa học một số nông dân đã bón tro bếp cho lúa. Em hãy cho biết:

1. Trong tro bếp chứa loại nguyên tố dinh dưỡng khoáng chủ yếu nào cần thiết cho sự sinh trưởng và phát triển của cây lúa ở giai đoạn này.

2. Nêu vai trò sinh lý của nguyên tố dinh dưỡng khoáng này đối với cây trồng?

3. Nguyên tố dinh dưỡng khoáng này cho hiệu quả tốt nhất đối với những loại cây trồng nào? Đối với những cây đó nên bón phân này vào thời điểm nào để đạt hiệu quả cao nhất?

Câu 3. Quang hợp  (2 điểm)           

1. (1 điểm). Khi chiếu sáng với cường độ thấp như nhau vào 3 loài cây A, B và C trồng trong nhà kính, người ta nhận thấy ở cây A lượng CO2 hấp thụ tương đương với lượng CO2 thải ra, ở cây B lượng CO2 hấp thụ nhiều hơn lượng CO2 thải ra, còn ở cây C lượng CO2 hấp thụ ít hơn lượng CO2 thải ra. 

a. Chỉ tiêu sinh lý nào về ánh sáng được dùng để xếp loại các nhóm cây này? Giải thích.

b. Để đạt hiệu suất quang hợp cao cần trồng mỗi loài cây này trong những điều kiện ánh sáng như thế nào?  

2.  (1 điểm). Trong quá trình quang hợp ở thực vật C4:

a. Quá trình cacboxi hóa xảy ra ở đâu?  Cấu trúc của nó khác nhau như thế nào?

b. Nguồn CO2 và các enzim cacboxi hóa cho các quá trình cacboxi hóa đó?

c.Thực vật C4 thực hiện quá trình cacboxi hóa trong điều kiện môi trường nào?

Câu 4. Hô hấp (2 điểm)
1. (1 điểm).
a. Hệ số hô hấp là gì?

b. Nghiên cứu hệ số hô hấp (RQ) ở một số đối tượng, người ta thu được bảng số liệu sau:

	Đối tượng nghiên cứu
	Hệ số hô hấp

	1. Các lá khác nhau có chứa nhiều đường
	1,0

	2. Hạt lúa mì nảy mầm
	1,0

	3. Hạt cây gai nảy mầm
	0,65

	4. Hạt cây gai chín
	1,22

	5. Quả táo chín
	1,0

	6. Quả chanh

- Toàn bộ

- Thịt quả

- Vỏ quả


	1,03

	
	2,09

	
	0,99



Từ bảng trên ta có thể rút ra những kết luận gì?

2. (1 điểm) Dựa trên đặc điểm hô hấp ở thực vật, hãy nêu cơ sở khoa học của các phương pháp bảo quản nông sản: Bảo quản lạnh , bảo quản khô và bảo quản ở nồng độ CO2 cao.

Câu 5. Sinh trưởng và phát triển (2 điểm).

1. (1 điểm).Để giữ hoa hồng trong lọ được tươi lâu, người ta làm như thế nào? Giải thích? 

2. (1 điểm).Người ta làm thí nghiệm đem ngắt quãng một lần thời gian che tối tới hạn vào ban đêm của 1 cây bằng một loại ánh sáng, cây đó đã không ra hoa.

a. Cây này là cây ngày dài hay cây ngày ngắn? Vì sao?

b. Ánh sáng sử dụng để ngắt quãng phải là loại ánh sáng nào trong 3 loại sau: Ánh sáng trắng, ánh sáng đỏ hay ánh sáng đỏ xa? Giải thích?

II. PHẦN I – SINH LÝ ĐỘNG VẬT

Câu 6. Hô hấp động vật (1điểm).

Ở người, khi thở ra áp suất trong khoang màng phổi là -4. 

a. Tại sao khi hít vào thì áp suất  trong khoang màng phổi lại là -7?

b. Khi tràn dịch màng phổi làm mất áp lực âm trong khoang màng phổi thì thể tích phổi, dung tích sống, nhịp thở thay đổi như thế nào? Giải thích

Câu 7. Tuần hoàn (2 điểm)

1. (1 điểm) Hầu hết các tổ chức trong cơ thể người nhận được nhiều máu hơn từ động mạch khi tâm thất co so với khi tâm thất giãn. Tuy nhiên, đối với cơ tim thì ngược lại, nó nhận được máu nhiều hơn khi tâm thất giãn và nhận được ít máu hơn khi tâm thất co. Tại sao lại có sự khác biệt như vậy?

2. (1 điểm) Đặc điểm tuần hoàn máu của thai nhi có gì khác với trẻ em bình thường sau khi được sinh ra?

Câu 8. Thần kinh (2 điểm).

1.(1 điểm) Hai nơron cùng loại A và B có nồng độ Na+ ở dịch ngoại bào khác nhau. Nơron B có nồng độ Na+ ở dịch ngoại bào cao hơn so với nơron A. Nếu kích thích hai nơron này với kích thích giống nhau thì độ lớn của điện hoạt động xuất hiện ở hai nơron có giống nhau không? Tại sao?

2. (1 điểm) Dựa vào cơ chế dẫn truyền xung thần kinh giải thích các hiện tượng sau:

a. Khi bị nhện cắn, con mồi vẫn còn sống nhưng không di chuyển được.

b. Khi bị thương, đắp đá lạnh lên vết thương sẽ giảm đau

Câu 9. Nội tiết và cân bằng nội môi (2 điểm)

1. (1 điểm) Giải thích sự điều hoà hoạt động tiết hoocmôn bằng các cơ chế liên hệ ngược ở người. Nêu ví dụ minh họa cho mỗi trường hợp.
2. (1điểm) Hãy nêu các cơ chế điều hoà giúp cá xương duy trì được áp suất thẩm thấu của cơ thể khi sống trong môi trường bất lợi về thẩm thấu (môi trường nước ngọt, nước biển).

Câu 10. Sinh sản ở động vật (2 điểm)

1. (1 điểm) Tại sao khi trứng được thụ tinh phát triển thành phôi thai thì sẽ không có trứng nào khác rụng trong thời gian đó? Tại sao dễ bị sảy thai ở tháng thứ ba?

2. (1 điểm) Tại sao trong quá trình thụ tinh chỉ có 1 tinh trùng kết hợp với 1 trứng?

PHẦN II. KỸ NĂNG THỰC HÀNH
Câu 11. (1 điểm)

Hãy chứng minh rằng: Ánh sáng đơn sắc màu đỏ sẽ cho hiệu quả quang hợp lớn hơn so với ánh sáng tia xanh tím và ánh sáng màu vàng. 

                                   ----------------------------------

ĐÁP ÁN : SINH HỌC 11

PHẦN 1. SINH LÝ THỰC VẬT 
Câu 1. Trao đổi nước (2 điểm)
1. (1điểm) Vì sao ở lá trưởng thành diện tích bề mặt lá lớn hơn diện tích toàn bộ khí khổng nhưng lượng nước thoát ra ngoài qua cutin lại ít hơn qua khí khổng? 
Hướng dẫn chấm:
Diện tích bề mặt lá lớn hơn diện tích toàn bộ khí khổng nhưng lượng nước thoát ra ngoài qua cutin lại ít hơn qua khí khổng:

- Diện tích khí khổng chỉ chiếm 1% tổng diện tích bề mặt lá, nhưng số lượng khí khổng trên bề mặt lá rất lớn. Mỗi mm2 có đến hàng trăm khí khổng nên chu vi của tất cả các khí khổng lớn hơn nhiều so với chu vi lá. (0,25 điểm)
- Cơ sở vật lí của quá trình thoát hơi nước đã chứng minh: Vận tốc thoát hơi nước không chỉ phụ thuộc vào diện tích thoát hơi mà còn phụ thuộc chặt chẽ vào chu vi của diện tích đó (hiệu quả mép) (0, 5 điểm)
=> Kết luận: Tổng chu vi khí khổng lớn hơn chu vi bề mặt lá nên tốc độ thoát hơi nước qua khí khổng nhanh và lớn hơn so với qua cutin (0,25 điểm)
2. (1điểm) Nêu cơ chế đóng-mở khí khổng vào ban ngày của cây xanh và ý nghĩa của sự đóng-mở này trong hoạt động sống của cây.

Hướng dẫn chấm:

* Về cơ chế:

- Khí khổng mở do quang mở chủ động: ban ngày (khi có ánh sáng), ánh sáng tác động vào lục lạp hình thành các chất hữu cơ tích luỹ trong không bào ( tăng áp suất thẩm thấu, hấp thụ nước, làm mở khí khổng. (0,25 điểm)
- Khí khổng đóng do thủy đóng chủ động: một phần hay toàn bộ tuỳ thuộc vào mức độ thiếu nước. (0,25 điểm)
        + Sự thiếu nước có thể do: đất thiếu nước, vận chuyển nước trong mạch gỗ không kịp hoặc thoát hơi nước quá mạnh.                                 

         + Sự thiếu nước còn do axit absisic hình thành ở rễ và ở lá kéo K+ ra khỏi tế bào khí khổng, gây mất nước làm khí khổng khép lại.        



- Khí khổng khép còn do ánh sáng quá mạnh vào ban trưa, gió, độ ẩm ... (0,125 điểm)
- Riêng ở thực vật CAM, ban ngày lỗ khí khổng đóng   (0,125 điểm)
* Về ý nghĩa: (0,25đ)
- Đóng khí khổng là phản ứng tự vệ tránh tổn thương khi thiếu nước
- Mở khí khổng tạo sức hút kéo nhựa nguyên (dòng nước và chất khoáng) đi lên; tạo điều kiện cho khí CO2  liên tục đi vào dùng cho quang hợp. (0,5 điểm)           
Câu 2. Dinh dưỡng khoáng và Nitơ (2 điểm)           
Đến thời kỳ cây lúa làm đòng, thay vì bón phân hóa học một số nông dân đã bón tro bếp cho lúa. Em hãy cho biết:

1. Trong tro bếp chứa loại nguyên tố dinh dưỡng khoáng chủ yếu nào cần thiết cho sự sinh trưởng và phát triển của cây lúa ở giai đoạn này.
2. Nêu vai trò sinh lý của nguyên tố dinh dưỡng khoáng này đối với cây trồng?
3. Nguyên tố dinh dưỡng khoáng này cho hiệu quả tốt nhất đối với những loại cây trồng nào? Đối với những cây đó nên bón phân này vào thời điểm nào để đạt hiệu quả cao nhất?

Hướng dẫn chấm:

1. Nguyên tố Kali (K)  (0,25 điểm)           
2. Vai trò sinh lý của K đối với cây: (1,25 điểm)           
- Điều chỉnh các đặc tính lý hóa của keo nguyên sinh chất.
- Điều chỉnh sức trương của tế bào, điều chỉnh đóng mở khí khổng.
- Điều chỉnh dòng vận chuyển các chất hữu cơ trong mạch rây.
- Điều chỉnh sự vận động ngủ của một số lá cây.
- Hoạt hóa nhiều enzym tham gia các quá trình trao đổi chất trong cây, đặc biệt là các enzym quang hợp, hô hấp, enzim tham gia sinh tổng hợp tinh bột, đường, xenlulose.
- Tăng khả năng chống chịu của cây.

3. - Nguyên tố khoáng K có hiệu quả tốt nhất đối với những cây trồng mà sản phẩm thu hoạch chứa nhiều gluxit như lúa, ngô, mía, khoai, sắn… Đối với những cây trồng này, bón K là tối cần thiết để đạt năng suất và chất lượng cao (0,25 điểm).

   - Bón K vào giai đoạn cây trồng hình thành cơ quan kinh tế vì K làm tăng quá trình vận chuyển các chất hữu cơ (gluxit), tích lũy về cơ quan dự trữ -> tăng năng suất kinh tế(0,25 điểm).
Câu 3. Quang hợp  (2 điểm)           
1. (1 điểm) Khi chiếu sáng với cường độ thấp như nhau vào 3 loài cây A, B và C trồng trong nhà kính, người ta nhận thấy ở cây A lượng CO2 hấp thụ tương đương với lượng CO2 thải ra, ở cây B lượng CO2 hấp thụ nhiều hơn lượng CO2 thải ra, còn ở cây C lượng CO2 hấp thụ ít hơn lượng CO2 thải ra. 

a. Chỉ tiêu sinh lý nào về ánh sáng được dùng để xếp loại các nhóm cây này? Giải thích.

b. Để đạt hiệu suất quang hợp cao cần trồng mỗi loài cây này trong những điều kiện ánh sáng như thế nào?  

Hướng dẫn chấm:

a. Căn cứ vào điểm bù ánh sáng để xác định loại cây. 

       - Cây A : Cường độ quang hợp bằng cường độ hô hấp nên CO2 thải ra và  hấp thụ tương đương. Cây A là cây trung tính. (0,25 điểm)  

       - Cây B hấp thụ CO2: Cường độ quang hợp lớn hơn cường độ hô hấp nên cây hấp thụ CO2 từ môi trường nhiều hơn thải ra. Cây B có điểm bù ánh sáng thấp, là cây ưa bóng. (0,25 điểm)

       - Cây C thải CO2: Cường độ hô hấp lớn hơn cường độ quang hợp nên lượng CO2 thải ra môi trường nhiều hơn hấp thụ. Cây C có điểm bù ánh sáng cao, là cây ưa sáng.
(0,25 điểm)

b. Điều kiện thích hợp để trồng cây: 
(0,25 điểm)
         Cây A trồng ở mọi điều kiện ánh sáng.

         Cây B trồng dưới tán cây khác, hoặc dưới bóng râm …

        Cây C trồng nơi quang đãng, hoặc nơi nhiều ánh sáng …       


2.  (1 điểm) Trong quá trình quang hợp ở thực vật C4:

a. Quá trình cacboxi hóa xảy ra ở đâu?  Cấu trúc của nó khác nhau như thế nào?

b. Nguồn CO2 và các enzim cacboxi hóa cho các quá trình cacboxi hóa đó?

c.Thực vật C4 thực hiện quá trình cacboxi hóa trong điều kiện môi trường nào?

Hướng dẫn chấm

a. -Xảy ra ở cả hai loại lục lạp: lục lạp của TB mô giậu và lục lạp của TB bao bó mạch.
(0,25 điểm)
- Sự khác nhau giữa hai loại lục lạp này (0,25 điểm).
	Lục lạp của tế bào mô giậu
	Lục lạp của tế bào bao bó mạch

	Hạt grana phát triển, kích thước nhỏ, dự trữ nhiều hạt tinh bột
	Hạt grana kém phát triển, khối lượng lớn, dự trữ nhiều hạt tinh bột

	Thực hiện pha sáng quang hợp là chủ yếu
	Thực hiện pha tối quang hợp là chủ yếu

	Khi nhuộm KI, bắt màu sáng hơn
	Khi nhuộm KI, bắt màu sẫm hơn


b. (0,25 điểm)
- Quá trình cacboxi hóa ở mô giậu lấy CO2 từ không khí và enzim thực hiện là PEP – cacboxilaza.

- Quá trình cacboxi hóa trong tế bào bao bó mạch lấy CO2 từ quá trình decacboxi hóa axit malic và enzim thực hiện quá trình cacboxi hóa là ribulozơ diphotphat cacboxilaza.

c. Trong điều kiện nhiệt đới có nguồn ánh sáng cao và nhiệt độ cao.(0,25 điểm)
Câu 4. Hô hấp (2 điểm)
1. (1điểm)

a. Hệ số hô hấp là gì?

b. Nghiên cứu hệ số hô hấp (RQ) ở một số đối tượng, người ta thu được bảng số liệu sau:

	Đối tượng nghiên cứu
	Hệ số hô hấp

	1. Các lá khác nhau có chứa nhiều đường
	1,0

	2. Hạt lúa mì nảy mầm
	1,0

	3. Hạt cây gai nảy mầm
	0,65

	4. Hạt cây gai chín
	1,22

	5. Quả táo chín
	1,0

	6. Quả chanh

- Toàn bộ

- Thịt quả

- Vỏ quả


	1,03

	
	2,09

	
	0,99



Từ bảng trên ta có thể rút ra những kết luận gì?

Hướng dẫn chấm:
a. Hệ số hô hấp là tỉ số giữa lượng CO2 thải ra và lượng O2 hút vào trong quá trình hô hấp (0,25 điểm)
b. Những kết luận : 

* Giá trị hệ số hô hấp thay đổi tùy thuộc vào nguyên liệu hô hấp (0,25 điểm).


- Nguyên liệu là Hydrocacbon (như đường, tinh bột) có RQ = 1 (do trong hô hấp lượng eq \s\don1(\f(CO2,O2))  = eq \s\don1(\f(6,6))  = 1).


- Nguyên liệu là chất béo RQ < 1 (do giàu Hydro, nghèo O2 hơn so với cacbon Hydrat).


- Nguyên liệu là axit hữu cơ (thịt quả chanh) cho RQ > 1 (do chứa nhiều O2 hơn).


* RQ khác nhau ở những loài khác nhau, cơ quan khác nhau, các mô khác nhau ở cùng một cây (ví dụ các bộ phận của chanh) (0,25 điểm).


* RQ bị ảnh hưởng bởi các quá trình trao đổi chất không có quan hệ với hô hấp và cũng biến đổi trong các pha sinh trưởng (ví dụ: Hạt cây gai nảy mầm và hạt cây gai chín) (0,25 điểm).

2. (1 điểm). Dựa trên đặc điểm hô hấp ở thực vật, hãy nêu cơ sở khoa học của các phương pháp bảo quản nông sản: Bảo quản lạn , bảo quản khô và bảo quản ở nồng độ CO2 cao.
Hướng dẫn chấm:
- Mục đích của việc bảo quản nông sản là giữ nông sản ít thay đổi về số lượng và chất lượng .Vì vậy, phải khống chế hô hấp của nông sản ở mức tối thiểu  (0,25 điểm).
- Cường độ hô hấp tỷ lệ thuận với nhiệt độ, độ ẩm và tỷ lệ nghịch với nồng độ CO2. (0,25 điểm).
- Trong điều kiện: nhiệt độ thấp (bảo quản lạnh) và độ ẩm thâp (bảo quản khô) hoặc trong điều kiện CO2 cao (bảo quản nồng độ CO2 cao) hô hấp thực vật sẽ được hạn chế ở mức tối thiểu nên thời gian bảo quản được kéo dài (0,5 điểm).
Câu 5. Sinh trưởng và phát triển (2 điểm).
1. Để giữ hoa hồng trong lọ được tươi lâu, người ta làm như thế nào? Giải thích? (1 điểm).
Hướng dẫn chấm:

- Phun dung dịch cytokynin lên cành hoa để ngăn cản sự lão hóa của  các bộ phận của cây, đặc biệt làm chậm sự phân giải diệp lục của lá nên lá trông vẫn xanh tươi hơn so với khi không xử lý hoocmon. Cytokynin làm chậm sự lão hóa bằng cách ức chế sự phân giải protein, kích thích tổng hợp ARN và protein (0,5 điểm).
- Trước khi cắm hoa vào lọ, chúng ta cần cắt ngầm trong nước một đoạn ở cuối cành hoa nơi có vết cắt rồi sau đó cắm ngay vào trong lọ nước. Điều này là cần thiết vì khi cắt hoa đem bán, do sự thoát hơi nước của lá vẫn tiếp diễn nên kéo theo các bọt khí vào trong mạch gỗ vì thế nếu ta để nguyên cành hoa mua từ chợ về mà cắm ngay vào trong lọ nước thì dòng nước trong mạch gỗ sẽ bị ngắt quãng bởi các bọt khí nên hoa nhanh héo (0,5 điểm).
2. (1 điểm).Người ta làm thí nghiệm đem ngắt quãng một lần thời gian che tối tới hạn vào ban đêm của 1 cây bằng một loại ánh sáng, cây đó đã không ra hoa.
a. Cây này là cây ngày dài hay cây ngày ngắn? Vì sao?

b. Ánh sáng sử dụng để ngắt quãng phải là loại ánh sáng nào trong 3 loại sau: Ánh sáng trắng, ánh sáng đỏ hay ánh sáng đỏ xa? Giải thích?
Hướng dẫn chấm

2 a. Đây là cây ngày ngắn. Vì cây ngày ngắn là cây đêm dài nên khi ngắt quãng đêm dài thành hai đêm ngắn, không đủ thời gian che tối tới hạn, cây sẽ không ra hoa. (0,5 điểm).
b. - Vì trong cây có sắc tố cảm nhận quang chu kỳ là phitocrom. Phitocrom tồn tại ở hai dạng: 
+ Dạng hấp thụ ánh sáng đỏ (bước sóng = 660 nm): Ký hiệu P660, có tác dụng kích thích sự ra hoa của cây ngày ngắn, ức chế sự ra hoa của cây ngày dài. 
+ Dạng hấp thụ ánh sáng đỏ xa (bước sóng = 730 nm): Ký hiệu P730, có tác dụng kích thích sự ra hoa của cây ngày dài, ức chế sự ra hoa của cây ngày ngắn.
- Hai dạng này có thể chuyển đổi thuận nghịch khi chịu tác động của ánh sáng như sau: (0,25 đ)
( Do đó ánh sáng sử dụng để ngắt quãng phải là ánh sáng trắng hoặc ánh sáng đỏ (trong thành phần của ánh sáng trắng có ánh sáng đỏ) sẽ xuất hiện P730 gây ức chế sự ra hoa của cây ngày ngắn (0,25 đ). 
II. PHẦN I – SINH LÝ ĐỘNG VẬT

Câu 6. Hô hấp động vật (1điểm).
a. Ở người, khi thở ra áp suất trong khoang màng phổi là -4.  Tại sao khi hít vào thì áp suất  trong khoang màng phổi lại là -7?
b. Khi tràn dịch màng phổi làm mất áp lực âm trong khoang màng phổi thì thể tích phổi, dung tích sống, nhịp thở thay đổi như thế nào? Giải thích
Hướng dẫn chấm:

a- Khi hít vào, các cơ hô hấp co lại ( Tăng thể tích lồng ngực, lồng ngực dãn ra trước khi phổi dãn ( thể tích khoang màng phổi tăng ( làm áp suất âm trong khoang màng phổi càng âm hơn. 



(0,25đ)
b - Khi dịch tràn màng phổi làm mất lực âm, do tính đàn hồi phổi co nhỏ lại dẫn đến thể tích phổi giảm. 







(0,25 đ)

- Phổi co lại không còn khả năng đàn hồi (không dãn ra như trước) do mất áp lực âm ở khoang màng phổi nên dung tích sống giảm.


(0,25đ)

- Phổi co nhỏ lại dẫn đến giảm thông khí và trao đổi khí ở phổi, giảm O2 và tăng lượng CO2 trong máu tác động trực tiếp và gián tiếp lên trung khu hô hấp làm tăng nhịp thở. 








(0,25đ)

Câu 7. Tuần hoàn (2 điểm)
1. (1,0 điểm) Hầu hết các tổ chức trong cơ thể người nhận được nhiều máu hơn từ động mạch khi tâm thất co so với khi tâm thất giãn. Tuy nhiên, đối với cơ tim thì ngược lại, nó nhận được máu nhiều hơn khi tâm thất giãn và nhận được ít máu hơn khi tâm thất co. Tại sao lại có sự khác biệt như vậy?

Hướng dẫn chấm:

-  Khi tâm thất co tạo áp suất máu cao hơn nên hầu hết các cơ quan nhận được máu nhiều hơn so với khi tâm thất dãn, huyết áp giảm. Trong khi đó lúc tâm thất co, các sợi cơ tim ép vào thành các động mạch vành ở tim nên máu vào tim ít hơn. (0,5đ)
-  Khi tâm thất giãn, máu có xu hướng dội lại tim ở gốc động mạch chủ, đây cũng là nơi xuất phát của động mạch vành  tim. Lúc đó cơ tim  dãn nên không gây cản trở việc cung cấp máu cho tim vì thế lượng máu vào động mạch vành nuôi tim nhiều hơn so với khi tâm thất co. (0,5 đ)
2. (1,0 điểm) Đặc điểm tuần hoàn máu của thai nhi có gì khác với trẻ em bình thường sau khi được sinh ra?

Hướng dẫn chấm:

 Điểm khác nhau 

	
Thai nhi

	Trẻ em bình thường

	- Tim có 4 ngăn nhưng 2 tâm nhĩ có lỗ bầu dục thông nhau.

- Có ống nối động mạch chủ với động mạch phổi nên máu từ tim chỉ chảy vào động mạch chủ đi nuôi cơ thể → tuần hoàn 1 vòng.

- Có hệ mạch trao đổi chất với máu của mẹ tại nhau thai qua dây rốn.

- Trong máu có loại HbF ái lực với oxy cao.
	- Lỗ bầu dục được bít kín, 2 tâm nhĩ có vách ngăn hoàn toàn. (0,25 điểm) 
- Không có ống nối động mạch phổi và động mạch chủ, máu từ tâm thất phải sẽ lên phổi, máu từ tâm thất trái đi nuôi cơ thể → tuần hoàn 2 vòng (0,25 điểm) .

- Không có hệ mạch qua dây rốn, cắt đứt quan hệ với máu mẹ. (0,25 điểm) 
- Máu có loại HbA ái lực với oxy thấp hơn. (0,25 điểm) 


Câu 8. Thần kinh (2 điểm).
1.(1 điểm) Hai nơron cùng loại A và B có nồng độ Na+ ở dịch ngoại bào khác nhau. Nơron B có nồng độ Na+ ở dịch ngoại bào cao hơn so với nơron A. Nếu kích thích hai nơron này với kích thích giống nhau thì độ lớn của điện hoạt động xuất hiện ở hai nơron có giống nhau không? Tại sao?

Hướng dẫn chấm:

- Độ lớn của điện hoạt động xuất hiện ở hai nơron khác nhau.(0,5 đ)

- Chênh lệch nồng độ Na+ ở nơron B cao hơn nơron A nên khi bị kích thích Na+ đi vào trong nơron B nhiều hơn làm bên trong trở nên dương hơn vì thế độ lớn của điện hoạt động xuất hiện ở nơron B lớn hơn.(0,5 đ)

2. (1 điểm) Dựa vào cơ chế dẫn truyền xung thần kinh giải thích các hiện tượng sau:
a. Khi bị nhện cắn, con mồi vẫn còn sống nhưng không di chuyển được.
b. Khi bị thương, đắp đá lạnh lên vết thương sẽ giảm đau

Hướng dẫn chấm:
a. Dịch đốt có chất làm cho kênh Ca2+ trên màng không hoạt động. Khi bị đốt, Ca2+ không vào chùy xynap nên bóng xynap không vỡ ra do đó xung không thể truyền đi được ( con mồi bị tê liệt. .(0,5 đ)

b. Đắp đá lạnh làm giảm nhiệt tại chỗ bị thương, noron tại chỗ giảm chuyển hóa ( giảm khả năng truyền xung thần kinh ( làm giảm đau. .(0,5 đ)

Câu 9. Nội tiết và cân bằng nội môi (2điểm)
1. (1 điểm) Giải thích sự điều hoà hoạt động tiết hoocmôn bằng các cơ chế liên hệ ngược ở người. Nêu ví dụ minh họa cho mỗi trường hợp.

Hướng dẫn chấm:
- Điều hoà bằng cơ chế liên hệ ngược

+ Cơ chế điều hòa ngược âm tính: Sự tăng nồng độ các hoocmon tuyến đích là tín hiệu ức chế tuyến chỉ huy, làm ngừng tiết các hoocmon kích thích. Kết quả là làm giảm nồng độ hoocmon tuyến đích (0,25 đ).
Ví dụ: Trong nửa sau của chu kỳ kinh nguyệt, sự gia tăng nồng độ ostrogen và progesterone trong máu do hoạt động của thể vàng tiết ra đã ức chế vùng dưới đồi tiết ra GnRH, ức chế tuyến yên tiết FSH và LH. Khi nồng độ FSH và LH giảm nang trứng không chín và không rụng (0,25 đ).

+ Cơ chế điều hòa ngược dương tính: Sự tăng nồng độ các hoocmon tuyến đích là tín hiệu làm tăng tiết các hoocmon kích thích của tuyến chỉ huy. Kết quả là nồng độ hoocmon tuyến đích tiếp tục tăng thêm.(0,25 đ).

Ví dụ: Trong nửa đầu của chu kỳ kinh nguyệt, vào giai đoạn gần ngày rụng trứng, sự gia tăng nồng độ ostrogen đã kích thích vùng dưới đồi tăng tiết ra GnRH, kích thích tuyến yên tiết FSH và LH làm cho nồng độ FSH và LH tăng nhanh gây ra hiện tượng rụng trứng.(0,25 đ).

2. (1điểm) Hãy nêu các cơ chế điều hoà giúp cá xương duy trì được áp suất thẩm thấu của cơ thể khi sống trong môi trường bất lợi về thẩm thấu (môi trường nước ngọt, nước biển).

Hướng dẫn chấm:

       - Cá xương nước ngọt có dịch cơ thể ưu trương so với nước ngọt nên nước đi vào cơ thể qua mang và một phần qua bề mặt cơ thể. Cá xương duy trì áp suất thẩm thấu bằng cách thảỉ nhiều nước tiểu qua thận và hấp thu tích cực muối qua mang.      
(0,5 điểm)

        - Cá xương ở biển có dịch cơ thể nhược trương so với nước biển nên nước đi ra khỏi cơ thể qua mang và một phần bề mặt cơ thể. Cá xương duy trì áp suất thẩm thấu bằng cách uống nước biển để bù lại lượng nước đã mất đồng thời vận chuyển tích cực lượng muối thừa qua mang ra bên ngoài. (0,5 điểm)
Câu 10. Sinh sản ở động vật (2 điểm)
1. (1 điểm) Tại sao khi trứng được thụ tinh phát triển thành phôi thai thì sẽ không có trứng nào khác rụng trong thời gian đó? Tại sao dễ bị sảy thai ở tháng thứ ba?
Hướng dẫn chấm:

- Khi trứng được thụ tinh phát triển thành phôi, các dưỡng bào nhau thai tiết HCG duy trì thể vàng trong vòng 3 tháng đầu, thể vàng tiết progesteron và Ơstrogen, các hooc môn này ức chế tuyến yên tiết FSH có tác dụng ngăn cản sự phát triển của nang trứng mới. Từ tháng thứ 3 trở đi nhau thai thay thế thể vàng tiết progesteron và Ơstrogen (0,5 điểm).

- Progesteron và Ơstrogen ngoài tác dụng kìm hãm tuyến yên còn có tác dụng an thai nhờ ức chế co tử cung. Theo phân tích trên thì ở tháng thứ 3 nhau thai thay thế thể vàng tiết progesteron và Ơstrogen nên lúc này thể vàng đã giảm tiết, nhau thai lại có thể chưa tiết đủ dễ gây thiếu hụt hooc môn, tăng co tử cung dễ gây sảy thai lúc "giao ca" này (0,5 điểm).
2. (1 điểm) Tại sao trong quá trình thụ tinh chỉ có 1 tinh trùng kết hợp với 1 trứng?
Hướng dẫn chấm:

- Do cơ chế ngăn cản nhanh và ngăn cản lâu dài không cho tinh trùng khác xâm nhập vào tế bào trứng trong quá trình thụ tinh. 

+ Cơ chế ngăn cản nhanh: Khi tinh trùng gắn với màng tế bào trứng làm biến đổi điện thế màng ở tế bào trứng ( ngăn cản nhanh không cho tinh trùng khác xâm nhập vào tế bào trứng, đồng thời gây giải phóng Ca2+ từ lưới nội chất trong tế bào chất. (0,5 điểm).
+ Cơ chế ngăn cản lâu dài: Sự tăng đột ngột nồng độ Ca2+ trong tế bào chất gây phản ứng vỏ. Các hạt vỏ gắn vào màng sinh chất của tế bào trứng và giải phóng dịch hạt vỏ vào trong khe giữa màng sinh chất và màng sáng. Các enzim trong dịch hạt vỏ gây phản ứng làm cứng màng sáng lại, ngăn không cho tinh trùng khác xâm nhập vào tế bào trứng, đồng thời chất mucopolisaccharit của dịch hạt vỏ tạo nên áp lực thẩm thấu kéo nước vào khe giữa màng sinh chất và màng sáng làm cho màng sáng tách ra khỏi màng sinh chất (0,5 điểm).
PHẦN II. KỸ NĂNG THỰC HÀNH
Câu 11. (1 điểm). 

Hãy chứng minh rằng: Ánh sáng đơn sắc màu đỏ sẽ cho hiệu quả quang hợp lớn hơn so với ánh sáng tia xanh tím và ánh sáng màu vàng. 

Hướng dẫn chấm:

* Cách tiến hành: (0,5 đ)
- Lấy 3 cây giống nhau được đặt trong bóng tối 3 ngày sau đó đem chiếu sáng 2 giờ bằng các tia sáng khác nhau (ánh sáng đơn sắc) và có cùng cường độ.

+ Cây thứ nhất : Chiếu ánh sáng đỏ.

+ Cây thứ hai: Chiếu ánh sáng vàng

+ Cây thứ ba: Chiếu ánh sáng xanh tím.

- Sau đó kiểm tra hiệu quả quang hợp thông qua sản phẩm lượng tinh bột bằng thuốc thử  tinh bột.

+ Nếu lá nào có màu xanh đậm nhất thì lá đó cho sản phẩm quang hợp nhiều nhất tức là hiệu quả ánh sáng đó đối với quang hợp cao nhất và ngược lại.
* Giải thích (0,5 đ): 

- Cường độ quang hợp (sự tạo thành tinh bột) phụ thuộc vào số lượng photon ánh sáng mà không phụ thuộc vào năng lượng photon. Vì vậy cùng một cường độ ánh sáng thì năng lượng photon sẽ được sắp xếp theo thứ tự như sau: 
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      Vì  ( xanh tím < ( vàng  < ( đỏ.

- Nhưng số lượng photon lại được tính bằng công thức : A/E 

Trong đó : A là mức năng lượng , E là năng lượng ứng với các bước sóng. Như vậy số pho ton được sắp xếp như sau: 
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- Tuy vậy khi quang hợp thì ánh sáng đỏ và ánh sáng xanh tím được diệp lục hấp thụ lớn nhất (tối đa) => thứ tự hàm lượng tinh bột ở các lá tương ứng với ánh sáng là:  Đỏ (lá cây 1) > xanh tím (lá cây 3) > vàng (lá cây 2).
- Kết luận: Ánh sáng đơn sắc màu đỏ sẽ cho hiệu quả quang hợp lớn hơn so với ánh sáng tia xanh tím và ánh sáng màu vàng.
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